
DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THUỶ SẢN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số           /CCQLCL-CL ngày    tháng     năm 2024 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản)

TT Tên cơ sở Địa chỉ Mặt hàng sản xuất Số cấp Ngày cấp Ngày hết hạn

1 HTX NN và Du lịch trải nghiệm
 Kon Tu Rằng

Thôn Kon Tu Rằng, xã
Măng Cành,huyện Kon

Plong

Các sản phẩm từ
sâm dây, gạo lứt,trà
hoa, trà thảo mộc

46/2023/NNPTNT-TKT 12/07/2023 12/07/2026

2 HTX Trồng Rừng Hôm Nay
Thôn Đăk Xanh, xã Văn

Lem,
huyện Đăk Tô

Trà thảo mộc (Trà
giấc ngủ), Ngọc

Linh Sơn sâm trà.
47/2023/NNPTNT-TKT 12/08/2023 12/08/2026

3 Công ty TNHH thực phẩm NHS Thôn 1, thị trấn Sa Thầy,
 huyện Sa Thầy

Khô Bò cỏ Chư
Mom Ray,

 Lẩu Gà Sâm dây
Ngọc Linh, Cá

Mương một nắng;
Muối tiêu Sả Gừng,

muối Kiến Tiêu
Rừng

48/2023/NNPTNT-TKT 11/12/2023 11/12/2026

4 Hộ Kinh Doanh Bảo Châu Thôn 14A, xã Đăk Pek,
 huyện Đăk Glei

Heo gác bếp,
Muối tiêu rừng Bảo

Châu
49/2023/NNPTNT-TKT 11/12/2023 11/12/2026

5 Hộ kinh doanh Laduvi Coffee
06B Chu Văn An, thị trấn

Đăk Hà,
 huyện Đăk Hà

Trồng cà phê, Chế
biến cà phê nhân,cà
phê bột, cà phê hạt

rang

50/2023/NNPTNT-TKT 12/12/2023 12/12/2026

6 Hộ kinh doanh Phạm Thị Huyền
Đường Huỳnh Đăng Thơ,
khối 7, thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô

Yến sào 51/2023/NNPTNT-TKT 15/12/2023 15/12/2026

7 Công ty TNHH Thảo Dược
Bắc Tây Nguyên

04 Trần Hưng Đạo, thị trấn
Đăk Tô,huyện Đăk Tô

Sâm dây khô;
Cà phê bột 52/2023/NNPTNT-TKT 15/12/2023 15/12/2026
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8 HTX Hữu cơ Biology Thôn Trung Nghĩa Đông, xã
Kroong, thành phố Kon Tum Nấm bào ngư xám 53/2023/NNPTNT-TKT 15/12/2023 15/12/2023

9 Hộ kinh doanh Phan Văn Thương 
253/12 Võ Nguyên Giáp, xã

Đăk Cấm,
thành phố Kon Tum

Nấm bào ngư xám 54/2023/NNPTNT-TKT 15/12/2023 15/12/2023

10 Cà phê Da Vàng
431 Trần Phú, phường

Thống Nhất, thành phố Kon
Tum

Cà phê bột;
Cà phê hạt rang 55/2023/NNPTNT-TKT 18/12/2023 18/12/2026

11 Hợp tác xã Ngọc Linh
Thôn Ngọc Súc, xã Ngọc

Linh,
huyện Đăk Glei

Trồng sâm dây, sơ
chế chế biến đảng

sâm tươi,
 đảng sâm khô

55/2023/NNPTNT-TKT 28/12/2023 28/12/2026

12 Hợp tác xã Nông nghiệp và
Dược liệu Mường Hoong

 Thôn Làng Mới, xã Mường
Hoong, huyện Đăk Glei

Trồng sâm dây, sơ
chế chế biến đảng

sâm tươi,
 đảng sâm khô,
đương quy tươi

57/2023/NNPTNT-TKT 28/12/2023 28/12/2026

13 Hợp tác xã Tân Sang Hoàng Thôn 5, xã Hà Mòn,
huyện Đăk Hà

Cà phê hạt rang,
cà phê bột, trà túi
lọc khổ qua rừng,
trà túi lọc lạc tiên

58/2023/NNPTNT-TKT 28/12/2023 28/12/2026

14 Hợp tác xã Mắc ca
Thành Công Đăk Hà.

Thôn Tân Lập B, xã Đăk
Hring, huyện Đăk Hà Hạt Măc ca 01/2024/NNPTNT-TKT 12/1/2024 12/1/2027

15 Hộ kinh doanh Trần Thị
 Hông Vân

TDP 4A, TT Đăk Hà,
 huyện Đăk Hà Giò chả 02/2024/NNPTNT-TKT 12/1/2024 12/1/2027

16 Hộ kinh doanh Y Linh Chi Thôn 14A, xã Đăk Pek,
huyện Đăk Glei Giò chả 03/2024/NNPTNT-TKT 15/1/2024 15/1/2027

17 Hộ kinh doanh Đinh Thị Mỹ Linh Khối 5, TT Đăk Tô,
 huyện Đăk Tô Giò chả 04/2024/NNPTNT-TKT 15/1/2024 15/1/2027

18 Hợp tác xã Ông Tiến Food Thôn 5, xã Tân Cảnh,
 huyện Đăk Tô Thịt rim, bánh dứa 05/2024/NNPTNT-TKT 18/1/2024 27/6/2026

19 HTX Nông sản và
Thực phẩm Tây Nguyên

Thôn 1, xã Tân Lập,
 huyện Kon Rẫy

Giò chả,
 thịt heo phơi nắng 06/2024/NNPTNT-TKT 18/1/2024 18/1/2027
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20 HKD Nguyễn Thị Thùy Anh Thôn 3, xã Đăk Mar,
 huyện Đăk Hà

Cà phê hạt rang,
cà phê bột, cà phê

nhân
07/2024/NNPTNT-TKT 26/1/2024 26/1/2027

21 HKD Nguyễn Đặng Hà Vi 83 Đinh Công Tráng, p Duy
Tân. Tp Kon Tum Giò chả 08/2024/NNPTNT-TKT 29/1/2024 29/1/2027

22 Công ty TNHH Thanh Hoa
Kon Tum

Lê Thị Hồng Gấm. P Lê Lợi,
TP Kon Tum

Cà phê bột,
 cà phê hòa tan 09/2024/NNPTNT-TKT 5/2/2024 02/05/2027

23 HKD Vũ Đình Hậu 129 Hoàng Thị Loan, thành
phố Kon Tum Giò chả 10/2024/NNPTNT-TKT 02/07/2024 02/07/2027

24 Công ty TNHH T’Măng
Deeng Xanh

Phạm Văn Đồng, thị trấn
Măng Đen, huyện Kon

Plông

Cà phê bột, Cà phê
hạt rang, Trà

Cascara từ vỏ cà
phê Arabica

11/2024/NNPTNT-TKT 28/3/2024 28/3/2027

25 Hợp tác xã Thảo dược
 cộng đồng Ngọc Yêu

Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu
Mơ Rông, huyện Tu Mơ

Rông

Măng khô, Sâm dây
khô, Sơn tra khô 12/2024/NNPTNT-TKT 28/3/2024 28/3/2027

26 Hộ kinh doanh Nông sản Sa Lem xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi Hạt mắc ca 13/2024/NNPTNT-TKT 17/4/2024 17/4/2027

27 Hộ kinh doanh Vũ Thị Xuyên
92 Nguyễn Văn Linh,

phường Nguyễn Trãi, thành
phố Kon Tum

Chuối ép khô 14/2024/NNPTNT-TKT 23/4/2024 23/4/2027

28 Hộ kinh doanh Dương Tấn Út
326 Phan Chu Trinh,

phường Quyết Thắng, thành
phố Kon Tum

Giò chả 15/2024/NNPTNT-TKT 23/4/2024 23/4/2027

29 Nguyễn Văn Đạo 994/19 Phan Đình Phùng,
 thành phố Kon Tum Giò chả 16/2024/NNPTNT-TKT 26/4/2024 26/4/2027

30 Lương Văn Tâm Thôn 1, thị trấn Sa Thầy,
huyện Sa Thầy Giò chả 17/2024/NNPTNT-TKT 26/4/2024 26/4/2027

31 Võ Minh Diệp Thôn 2, thị trấn Sa Thầy,
 huyện Sa Thầy Giò chả 18/2024/NNPTNT-TKT 26/4/2024 26/4/2027

32 Hộ kinh doanh Phạm Thị Hoài Thôn 1, thị trấn Sa Thầy,
huyện Sa Thầy Giò chả 19/2024/NNPTNT-TKT 26/4/2024 26/4/2027

33 Công ty TNHH MTV Rẫy Rừng TDP3, thị trấn Măng Đen,
 huyện Kon Plông

Cà phê bột,
cà phê hạt rang 20/2024/NNPTNT-TKT 13/5/2024 13/5/2027

34 Trương Thị Tám Khối 4, thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô Giò chả 21/2024/NNPTNT-TKT 14/5/2024 14/5/2027
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35 Công ty TNHH Măc ca HD Khối 9, thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô Hạt Măc ca 22/2024/NNPTNT-TKT 14/5/2024 14/5/2027

36 Hợp tác xã Cộng đồng
 Green Farm.

Thôn Đăk Văn II, xã Văn
Xuôi, huyện Tu Mơ Rông

Lan Kim Tuyến
khô, Lan Kim

Tuyến tươi, Lan
Kim Tuyến ngâm

rượu, Lan Kim
Tuyến ngâm mật

ong; Mật ong; Sâm
dây khô, Sâm dây

tươi, Sâm dây ngâm
rượu, Sâm dây
ngâm mật ong.

23/2024/NNPTNT-TKT 17/5/2024 17/5/2027

37 HTX Nông nghiệp Dịch vụ
Thế hệ mới Đăk Mar

Thôn 2, xã Đăk Mar,
huyện Đăk Hà

Cà phê nhân, cà phê
bột,

cà phê hạt rang,
Sâm dây ngâm mật

ong

24/2024/NNPTNT-TKT 21/5/2024 21/5/2027

38 Công ty Cổ Phần Cà phê Đăk Hà
Số 35, đường 24/3,TDP 2B,
thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk

Hà

Cà phê bột,
cà phê hạt rang, cà

phê hòa tan
25/2024/NNPTNT-TKT 21/5/2024 21/5/2027

39 Hộ kinh doanh Phạm Văn Nghĩa TDP 9, thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà Giò chả 26/2024/NNPTNT-TKT 21/5/2024 21/5/2027

40 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hải TDP 2B, thị trấn Đăk Hà,
huyện Đăk Hà Giò chả 27/2024/NNPTNT-TKT 21/5/2024 21/5/2027
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41 Công ty TNHH Gia Bạch
Thôn Kon Tu 2, phường

Trường Chinh,
thành phố Kon Tum

Sơ chế, đóng gói,
kinh doanh rau ăn
lá, củ,quả các loại;

sơ chế, chếbiến,
đóng gói,kinh

doanh Hải sản; Sơ
chế, chế biến, đóng
gói, kinh doanh thịt;

 Kinh
doanh:Trứng,Giò
chả,Gạo; Sâm dây

khô,
Mứt sâm dây,Trà

sâm dây; Rượu sâm
dây

28/2024/NNPTNT-TKT 22/5/2024 28/8/2026

42 Hợp Tác Xã NN Công Bằng Pô Kô TDP 6, thị trấn  Đăk Hà,
 huyện Đăk Hà

Cà phê nhân, cà phê
hạt rang, cà phê bột,
trà gạo lứt, gạo lứt

rang,
đậu đen rang, đậu
đỏ rang,hoa nhài
khô, cỏ ngọt khô,

gừng khô

29/2024/NNPTNT-TKT 28/5/2024 28/5/2027

43 Công ty TNHH MTV
Cà phê Nguyên Huy Hùng.

472 Hùng Vương, thị trấn
Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Cà phê nhân, cà phê
hạt rang, cà phê bột,
cà phê chồn, cà phê

hoà tan,
cà phê hoà tan dừa,

trà trái cây nhiệt
đới, trà Matcha sữa

3 in 1.

30/2024/NNPTNT-TKT 28/5/2024 28/5/2027

44 Cơ sở Cà phê bột Hoàng Thị Lý 28 Quang Trung, thị trấn
Đăk Hà, huyện Đăk Hà

Cà phê bột,
 cà phê hạt rang 31/2024/NNPTNT-TKT 28/5/2024 28/5/2027
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45 Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ
thương mại Đức Hân Ngọc Hồi

 Thôn Ngọc Tặng, xã Đăk
Kan, huyện Ngọc Hồi Cà phê bột 32/2024/NNPTNT-TKT 08/12/2024 08/12/2027
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